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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc,  

gia cầm đợt I năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND về 

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022; Thông 

báo của Trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh 

về Lịch tiêm Vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2022;  

UBND xã Kỳ Văn ban hành Kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2022: 

I.Giao chỉ tiêu, số lượng gia súc, gia cầm phải áp dụng phòng bệnh 

bắt buộc bằng Vắc xin đợt I năm 2022 cụ thể như sau: 

 

 
Thanh 

Sơn 

Sa 

Xá 

Hòa 

Hợp 

Nam 

Mỹ 

Lợi 

Mỹ 

Liên 

Liên 

Sơn 

Văn 

Lạc 

Đại 
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Đối tượng miễn tiêm, 

giảm tiêm 

Trâu, bò 37 60 125 175 78 138 165 110 

Đang bị ốm; trâu/bò 

mẹ đang mang bầu 

gần tới ngày sinh; 

bê/nghé dưới 4 tuần 

tuổi đối với vắc xin 

LMLM và dưới 6 

tháng tuổi đối với vắc 

xin THT. 

Chó 102 147 185 150 120 155 170 225 

Chó đang bị ốm, suy 

giảm miễn dịch, nôn 

mửa, tiêu chảy hay bất 

kỳ dấu hiệu bệnh lý 

nào khác 

 

Đối tượng 

Thôn 



* Đối tượng tiêm phòng: 

 - Trâu bò: tất cả trâu, bò thuộc diện phải tiêm phòng. Trừ các trường hợp: 

trâu, bò đang bị ốm; trâu/bò mẹ đang mang bầu gần tới ngày sinh; bê/ nghé dưới 

3 tháng tuổi đối với vaccine LMLM và dưới 6 tháng tuổi đối với vaccine THT. 

- Chó: tất cả số lượng chó trên địa bàn, trừ những con đang ốm, đang điều 

trị bệnh, đang mang thai, chó con trên 3 tháng tuổi. 

II. Thời gian tổ chức tiêm: 

Tiến hành tổ chức tiêm từ ngày 12/03/2022-06/04/2022, cụ thể: 

- Từ ngày 12/03-16/03/2022: tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu, 

bò. 

- Từ ngày 17/03-21/03/2022: tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó. 

- Từ ngày 27/03-30/03/2022: tiêm phòng bệnh cho đàn lợn 

- Từ ngày 31/03-03/04/2022: tiêm phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm (gà, 

vịt,..). 

- Từ ngày 12/04-16/04/2022: tiêm phòng bệnh LMLM, THT cho đàn trâu bò 

-Từ ngày 16/04- 18/04/2022:  Rà soát tiêm bổ sung cho số gia súc, gia cầm 

thuộc diện phải tiêm phòng nhưng chưa thực hiện tiêm. 

Cụ thể lịch tiêm từng loại vắc xin như sau: 

1. Đối với tiêm phòng Viêm da nổi cục trâu bò: 

- Ngày 12/03/2022: tổ chức tiêm tại thôn Thanh Sơn, Sa Xá 

- Ngày 13/03/2022: tổ chức tiêm tại thôn Hòa Hợp, Nam Mỹ Lợi 

- Ngày 14/03/2022: tổ chức tiêm tại thôn Mỹ Liên, Liên Sơn 

- Ngày 15/03/2022: tổ chức tiêm tại thôn Văn Lạc, Đại Đồng 

- Ngày 16/03/2022: Tổ chức tiêm bổ sung cho số trâu, bò thuộc diện 

phải tiêm phòng nhưng chưa thực hiện tiêm 

2. Đối với tiêm phòng Dại chó: 

- Ngày  17/03/2022: tổ chức tiêm tại thôn Thanh Sơn, Sa Xá 

- Ngày  18/03/2022: tổ chức tiêm tại thôn Hòa Hợp, Nam Mỹ Lợi 

- Ngày  19/03/2022: tổ chức tiêm tại thôn Mỹ Liên, Liên Sơn 

- Ngày  20 /03/2022: tổ chức tiêm tại thôn Văn Lạc, Đại Đồng 

- Ngày  21/03/2022: Tổ chức tiêm bổ sung cho số chó thuộc diện phải 

tiêm phòng nhưng chưa thực hiện tiêm 

3. Đối với tiêm phòng THT, LMLM cho đàn trâu bò: 

- Ngày 12/04/2022: tổ chức tiêm tại thôn Thanh Sơn, Sa Xá 

- Ngày 13/04/2022: tổ chức tiêm tại thôn Hòa Hợp, Nam Mỹ Lợi 

- Ngày 14/04/2022: tổ chức tiêm tại thôn Mỹ Liên, Liên Sơn 

- Ngày 15/04/2022: tổ chức tiêm tại thôn Văn Lạc, Đại Đồng 

- Ngày 16/04/2022: Tổ chức tiêm bổ sung cho số trâu, bò thuộc diện 

phải tiêm phòng nhưng chưa thực hiện tiêm. 

III. Cán bộ phụ trách tiêm phòng 

1. Ông: Nguyễn Văn Giai - Thôn Thanh Sơn, Hòa Hợp, Mỹ Liên, Văn Lạc. 

2. Ông: Nguyễn Văn Hoàn – Thôn Sa Xá, Nam Mỹ Lợi, Liên Sơn, Đại Đồng 

 



IV. Giá Vắc xin 

Căn cứ thông báo số 65/TB-CNTY ngày 23/02/2022 của chi cục chăn 

nuôi và Thú y về giá vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm 2022. Trung tâm 

ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi thông báo giá các loại vắc xin 

tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2022 như sau: 

TT Loại vắc xin 
Quy cách 

(liều/ lọ) 

Đơn giá 

(đồng/liều) 

I.  Lợn   

1 Vắc xin dịch tả 10 liều/ lọ 4.500 

  2 
Vắc xin vô hoạt nhị giá tụ huyết 

trùng – Phó thương hàn lợn 
10 liều/ lọ 4.500 

II.  Trâu bò   

1 Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò 25 liều/ lọ 5.800 

2 Vắc xin Lở mồn long móng 25 liều/ lọ 
19.500  

(được hỗ trợ 100%) 

3 Vắc xin viêm da nổi cục 10 liều/ lọ 43.200 

III.  Vắc xin dại chó 01 liều/ lọ 14.700 

IV.  Vắc xin cúm gia cầm 200 liều/ lọ 540 

IV. Kinh phí phục vụ tổ chức tiêm: 

1. Chi phí mua dụng cụ, y cụ:  

           2 người x 100.000đ/người = 200.000đ 

2. Chi phí mua kim tiêm: 

150 cây kim x 1.500 đồng/cây = 225.000 đồng 

3. Kinh phí hỗ trợ cho người dắt gia súc vào rặc tiêm:  

          8 người x 2 lượt x 150.000đ/người = 2.400.000đ. 

4. Kinh phí hỗ trợ vận chuyển rặc đi các thôn:  

           8 thôn x 2 lượt x100.000đ/ thôn = 1.600.000đ. 

5. Chi phí hỗ trợ cho cán bộ thú y tiêm:  

           2 người x 400.000đ/người/ngày x 12 ngày = 9.600.000đ. 

6. Chi phí hỗ trợ tiền nước cho Ban cán sự các thôn huy động tổ chức 

tiêm: 

            8 thôn x 400.000đ/thôn = 3.200.000đ. 

 7. Chi phí khác: 500.000 đ 

* Tổng chi phí tiêm phòng đợt I năm 2022 là: 17.725.000đ 

(Mười bảy triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng) 

V. Chế tài xử phạt đối với các vi phạm về phòng chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc gia cầm: 

Thực hiện Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của thủ 

tướng chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 

quy định một số nội dung như sau: 



  1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối 

với hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vắc xin hoặc các biện pháp 

phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật. 

 2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi mua 

bán, tẩy xóa, sửa chữa Giấy chứng nhận tiêm phòng cho động vật. 

 3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật 

chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải 

công bố dịch; 

 b) Chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, ấp nở trứng gia cầm hoặc kinh 

doanh gia súc, gia cầm tại địa điểm không theo quy hoạch hoặc không được cơ 

quan có thẩm quyền cho phép. 

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2022, yêu cầu Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, ban cán sự các thôn và người chăn nuôi 

nghiêm túc thực hiện. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Ban thú y chăn nuôi xã;  

- Cấp ủy, BCS các thôn; 

- Lưu: VP-UBND. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Ngọc Kính 
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